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TÓM TẮT
Sông Mekong là con sông lớn nhất xung quanh Biển Đông và chúng có vai trò quan trọng trong
việc cung cấp trầm tích cho khu vực phía Tây Nam Biển Đông. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn
những quan điểm không thống nhất về sự đóng góp trầm tích từ sông Mekong. Trong nghiên
cứu này, khoáng vật sét và thành phần nguyên tố trong các lỗ khoan trầm tích MD01-2393, MD97-
2150, SO18383-3, 86GC và KC09 từ các nghiên cứu trước được sử dụng để đánh giá nguồn gốc
trầm tích khu vực phía Tây Nam Biển Đông và vai trò đóng góp trầm tích của sông Mekong đối với
khu vực này. Dựa trên phân tích thành phần khoáng vật sét và thành phần nguyên tố trong các lỗ
khoan trầm tích cho thấy, trầm tích của khu vực Tây Nam Biển Đông chủ yếu đến từ sông Mekong,
trong khi đó các con sông ở Borneo, Malay, Sumatra và Thái Lan đóng góp lượng trầm tích không
đáng kể cho khu vực này. Bên cạnh đó, dựa vào thành phần độ hạt mịn là bột và sét cùng với sự
xuất hiện phổ biến của các loài trùng lỗ trong các lỗ khoan trầm tích thể hiện rằng trầm tích của
khu vực này không phải do quá trình phong hóa tại chỗ từ các đá gốc ngầm ở khu vực phía Tây
Nam Biển Đông sản sinh ra mà phải đến từ một nơi xa. Nghiên cứu này đã chỉ ra vai trò quan trọng
nhất của sôngMekong trong việc cung cấp vật liệu trầm tích cho khu vực phía Tây Nam Biển Đông.
Từ khoá: Tây Nam Biển Đông, sông Mekong, nguồn gốc trầm tích, trầm tích lục nguyên, khoáng
vật sét

GIỚI THIỆU1

Biển Đông là vùng biển lân cận lớn nhất ở phía Tây2

Thái Bình Dương, được bao quanh bởi Nam Trung3

Hoa và Đài Loan ở phía Bắc, bán đảo Đông Dương ở4

phía Tây, bán đảo Malay, Sumatra, Thái Lan và Bor-5

neo ở phía Nam và Luzon and Palawan ở phía Đông.6

Khu vực này nhận được hơn 700 triệu tấn trầm tích7

hàng năm từ các con sông xung quanh bao gồm các8

sông lớn như sông Mekong, sông Hồng và sông Châu9

Giang [1; Hình 1]. Trầm tích đổ vào Biển Đông chủ10

yếu là các sản phẩm phong hóa ở các lưu vực sông11

và chúng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của điều khí hậu,12

thành phần thạch học của đá và hoạt động kiến tạo13

ở các lưu vực này2–5. Bên cạnh đó, khi các trầm tích14

này vận chuyển xuốngBiểnĐông chúng lại chịu nhiều15

tác động của sự thay đổimựcnước biển, các dòng chảy16

biển và đặc trưng lắng đọng, phân bố của từng loại vật17

liệu6,7. Những điều này chứng tỏ rằng, Biển Đông là18

nơi nhận được lượng trầm tích rất lớn từ lục địa và19

các trầm tích này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các20

điều kiện không chỉ trên đất liền mà còn cả dưới đại21

dương. Do đó, trầm tích ở Biển Đông rất phức tạp22

nhưng chúng chứa đựng những thông tin hữu ích về23

sự biến đổi của vỏTrái đất trên lục địa và cả sự biến đổi24

của các dòng hải lưu, sự thay đổi của mực nước biển 25

và biến khu vực này thành một khu vực lý tưởng để 26

nghiên cứu sự tác động qua lại giữa biển và lục địa1,4. 27

Chính vì vậy, nguồn gốc trầm tích ở Biển Đông nhận 28

được sự quan tâm và nghiên cứu đặc biệt của nhiều 29

nhà khoa học4,6,7. 30

Phía Tây Nam Biển Đông là khu vực thu hút được 31

nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu về nguồn gốc 32

trầm tích và môi trường cổ địa lý liên quan. Khu 33

vực này khá phức tạp bởi chúng nhận được nhiều 34

nguồn trầm tích khác nhau như sông Mekong và các 35

con sông nhỏ ở Thái Lan, Malay, Sumatra và Bor- 36

neo nhưng sông Mekong vẫn được nhiều nhà nghiên 37

cứu cho rằng là nguồn cung cấp tiềm năng nhất [4,8,9; 38

Hình 1]. Tuy khu vực này có nhiều nghiên cứu được 39

tiến hành nhưng nguồn gốc trầm tích của khu vực 40

này và đặc biệt là vai trò đóng góp trầm tích của sông 41

Mekong vẫn còn nhiều giả thuyết không thống nhất. 42

Khoáng vật sét của các lỗ khoan trầm tích MD01- 43

2393, MD97-2150 và SO18383-3, nguyên tố chính, 44

nguyên tố vết và nguyên tố đất hiếm của lỗ khoan 45

86GC đã được sử dụng để chỉ ra rằng trầm tích của 46

khu vực này đến chủ yếu từ sông Mekong8–11. Tuy 47

nhiên, dựa trên nghiên cứu về nguyên tố chính và 48

nguyên tố vết tại 15 ống phóng KC09, Lê Đức Anh 49

Trích dẫn bài báo này: Sang P N, Hiệp N H, Long H V, Hùng K T, Anh N L, Trung T T. Đánh giá vai trò của
sông Mekong trong việc đóng góp trầm tích ở khu vực Tây Nam Biển Đông. Sci. Tech. Dev. J. - Sci.
Earth Environ.; 6(1):1-8.
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Hình 1: Sơ đồ địa hình Đông Nam Á thể hiện hệ thống lưu vực sông xung quanh phía Tây Nam Biển Đông, các hệ
thống sông cổ và đường bờ tương ứng với mực nước biển thấp từ ~–116 m. Vị trí lỗ khoan MD01-2393, MD97-
2150, CG86 và SO18383-3 được thể hiện bằng ngôi sao vàng, 15 lỗ khoan KC09 được thể hiện bằng khung màu
đỏ 8,10–12 . Các mũi tênmàu cam thể hiện lượng trầm tích lơ lửng vận chuyển hàng năm tới Biển Đông của các con
sông theo đơn vị triệu tấn/năm 1. Hệ thống sông cổ Paleo-river được thể hiện bằng đường nét đứt màu nâu 13,14 .

và các cộng sự 12 cho rằng trầm tích của khu vực này50

là sản phẩm của quá trình phong hóa từ các đá gốc51

gầm dưới đáy biển. Điều này thể hiện nguồn gốc trầm52

tích ở đây còn nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, còn53

nhiều điểm gây tranh cãi và chúng được thực hiện54

ở các khu vực riêng biệt khó đại diện cho cả một55

khu vực rộng lớn phía Tây Nam Biển Đông. Do đó,56

khoáng vật sét và thành phần nguyên tố trong các lỗ57

khoan trầm tích MD01-2393, MD97-2150, SO18383-58

3, 86GC và KC09 ở khu vực phía Tây Nam Biển Đông 59

từ các nghiên cứu trước sẽ được tổng hợp và phân tích 60

nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc trầm tích của khu vực 61

này và vai trò đóng góp trầm tích của sông Mekong 62

trong nghiên cứu này. 63

ĐẶCĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 64

Khu vực Đông Nam Á là nơi có quá trình phong hóa 65

diễn ra mạnh mẽ và sản phẩm phong hóa được vận 66
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chuyển tới lưu vực chủ yếu bởi các con sông3,9,15–17.67

Ở khu vực này và xung quanh Biển Đông, sông68

Mekong là con sông lớn nhất, nó đứng thứ 7 thế giới,69

vận chuyển 473 km3 nước và 166 triệu tấn trầm tích70

hàng năm ra Biển Đông [ 18; Hình 1]. Con sông này71

dài 4350 km và có diện tích lưu vực sông khoảng72

810 km2. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên73

Tây Tạng, chảy qua một loạt các nước Trung Quốc,74

Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam75

trước khi đổ ra Biển Đông. Lưu vực sông Mekong76

nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa77

Đông Nam Á với lượng mưa lớn từ tháng 5 đến tháng78

10 và nhiệt độ nóng ẩm quanh năm19,20. Do đó, lưu79

lượng nước trong lưu vực sông và lượng trầm tích đổ80

ra Biển Đông chịu sự chi phối mạnh mẽ của gió mùa81

ĐôngÁ. Bên cạnh đó, các đá gốc của lưu vực này cũng82

chịu ảnh hưởngmạnhmẽ của sự biến đổi thời tiết làm83

cho quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ và thường84

cung cấp một lượng lớn trầm tích hàng năm cho Biển85

Đông.86

Phía Nam và Tây Nam Biển Đông là một vùng biển87

có tốc độ bồi lắng trầm tích cao ở Biển Đông và nhận88

được một lượng lớn trầm tích lục nguyên từ sông89

Mekong và các sông nhỏ ở Borneo, Sumatra, bán đảo90

Malay và Thái Lan [ 4,16; Hình 1]. Với lượng mưa cực91

kỳ dồi dào và độ dốc địa hình cao, bán đảo Malay,92

Sumatra và Borneo có thể đóng góp một lượng lớn93

trầm tích cho Biển Đông. Milliman và các cộng sự16
94

đã sử dụng thuật toán của Milliman và Syvitski 18 để95

xác định lượng vật liệu trầm tích đổ ra khu vực phía96

Nam Biển Đông tương ứng là 910 triệu tấn/năm và97

780 triệu tấn/năm cho Borneo và Sumatra. Các sông98

phía Bắc Borneo cung cấp khoảng 459 triệu tấn/năm99

và các sông phía Đông Bắc Sumatra vận chuyển 498100

triệu tấn/năm trực tiếp ra phía Nam Biển Đông. Mặc101

dù vậy, có những nghiên cứu vẫn chưa tin tưởng về102

lượng trầm tích khổng lồ này4. Do lượng trầm tích103

quan sát từ hai con sông lớn nhất ở phía Bắc Borneo104

chỉ khoảng 42 triệu tấn/năm còn bán đảo Malay chỉ105

khoảng 35 triệu tấn/năm3. Một số con sông ở phía106

Tây thuộcThái Lan cung cấp khoảng 19 triệu tấn/năm107

trầm tích cho vịnh Thái Lan và sông Chao Phraya là108

con sông lớn nhất. Có một số nhà khoa học tin rằng,109

các con sông ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam có thể110

đóng góp đáng kể trầm tích cho khu vực phía TâyNam111

Biển Đông21. Bởi những con sông có địa hình dốc112

và kiến tạo nâng mạnh mẽ thì quá trình phong hóa113

xói mòn thường diễn ra mạnh và làm cho lượng trầm114

tích sản sinh ra cao18,22. Một trong những ví dụ điển115

hình là khu vực đảoĐài Loan, nơi các con sông có lưu116

vực nhỏ nhưng lượng trầm tích đổ ra phía Bắc Biển117

Đông lên tới 185 triệu tấn/năm23. Nhưng lượng mưa118

phong phú ở đảoĐài Loanmới là nguyên tố chính gây119

ra hiện tượng này; tuy nhiên, ở miền Trung Việt Nam 120

thì lượngmưa lại không phong phú như thế24. Chính 121

vị vậy, lượng trầm tích của khu vực miền Trung Việt 122

Nam cung cấp cho Biển Đông là không lớn, ước tính 123

chỉ lớn hơn 14 triệu tấn/năm18. Thêm vào nữa, khu 124

vực Tây NamBiển Đông nằm không gần các con sông 125

nhỏ miền Trung Việt Nam. Chính vì những nguyên 126

nhân này, nhiều nghiên cứu ở khu vực phía Tây Nam 127

và phía Tây Biển Đông không quan tâm đến sự đóng 128

góp trầm tích đến từ các con sông này4,6–9,11. 129

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 130

CỨU 131

Để thực hiện được nghiên cứu này, những tài liệu có 132

trước trong khu vực nghiên cứu về nguồn gốc trầm 133

tích và những tài liệu liên quan đến lĩnh vực này đã 134

được tổng hợp, đối sánh và phân tích sâu. Thông qua 135

quá trình này, những điều hợp lý cũng như bất hợp 136

lý hoặc còn thiếu xót từ những nghiên cứu trước đã 137

được thể hiện rõ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa 138

ra những nhận định, đánh giá và quan điểm khách 139

quan nhất có thể về vấn đề nghiên cứu ở khu vực 140

này nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu có cái nhìn 141

tổng quan và chính xác về nguồn gốc trầm tích. Do 142

đó, các tài liệu nghiên cứu trước về nguồn gốc trầm 143

tích ở khu vực phía Tây Nam Biển Đông dựa trên 144

thành phần khoáng vật sét và nguyên tố ở các lỗ khoan 145

MD01-2393, MD97-2150, SO18383-3 và ống phóng 146

trầm tích KC đã được tái sử dụng trong nghiên cứu 147

này [8,10–12; Hình 1]. 148

THẢO LUẬN 149

Trầm tích dưới đáy biển rất đa dạng bao gồm các 150

mảnh vụn có nguồn gốc từ quá trình xói mòn các đá 151

trên lục địa, các vật liệu núi lửa, các vật liệu từ sinh 152

vật sống bao gồm cả chất hữu cơ, bộ xương sinh vật, 153

đá vôi, phốt phát, các chất lắng đọng và các vật chất 154

do quá trình kết tủa hóa học của các nguyên tố trong 155

nước biển25. Trong số các vật liệu này, trầm tích lục 156

nguyên chiếm tỷ trọng lớn nhất và đóng vai trò quan 157

trọng trong quá trình nghiên cứu sự tiến hóa lớp vỏ 158

Trái đất và các quá trình dưới biển. Bởi vì các vật liệu 159

này bao phủ đáy đại dương và độ dày của chúng tăng 160

theo tuổi của lớp vỏ Trái đất. Các trầm tích này có 161

thể cung cấp thông tin quý giá về sự biến đổi lớp vỏ 162

Trái đất trong 200 triệu năm mà trầm tích sông và hồ 163

không làm được. Các vật liệu này chịu sự chi phối 164

mạnh mẽ của gió mùa, sự lưu thông của dòng chảy 165

biển, độ sâu nước biển và liên quan chặt chẽ tới sự vận 166

chuyển, lắng đóng và bảo tồn dưới đáy biển. Trầm tích 167

lục nguyên thường là sản phẩmphonghóa của các loại 168

đá trên lục địa, các vật liệu núi lửa và chúng được vận 169
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chuyển chủ yếu bởi các con sông, gió và băng trôi. Ở170

BiểnĐông, trầm tích lục nguyên được vận chuyển chủ171

yếu bởi các con sông xunh quanh và một phần nhỏ là172

do gió nhưng chủ yếu là ở phía Bắc Biển Đông4,26.173

Hình 2: Biểu đồ tam giác thể hiện tổ hợp khoáng
vật sét của 3 lỗ khoan MD97-2150, MD01-2393 và
SO18383-3 trong Holocen ở khu vực phía Tây Nam
Biển Đông, sông Mekong, các sông nhỏ ở bán đảo
Malay, Sumatra, Borneo, và Thái Lan xung quanh
khu vực này 2–4,8,9,11 .

Trong nghiên cứu trầm tích biển, việc xác định nguồn174

gốc trầm tích đóng vai trò rất quan trọng và là bước175

đầu tiên trong nghiên cứu môi trường cổ địa lý không176

chỉ trên đất liền mà còn cả dưới đại dương4,27–30.177

Trong nghiên cứu nguồn gốc trầm tích lục nguyên ở178

dưới biển, khoáng vật sét được coi là công cụ hiệu quả179

và đã được sử dụng rộng rãi ở Biển Đông [2, 4, 8, 15,180

30]. Khoáng vật sét được hình thành dưới ảnh hưởng181

của điều kiện khí hậu, thành phần thạch học của đá và182

điều kiện kiến tạo trên các lưu vực sông2,3,5,31,32. Do183

đó, đặc điểm hình thành của khoáng vật sét thường184

mang những đặc trưng riêng biệt cho từng lưu vực185

sông và chúng đã được sử dụng thành công trong việc186

nghiên cứu về nguồn gốc trầm tích biển. Trầm tích187

lục nguyên ở khu vực phía Tây Nam Biển Đông có thể188

đến chủ yếu đến từ các con sông quanh khu vực này189

như sông Mekong và các con sông nhỏ ở Thái Lan,190

bán đảo Malay, Sumatra, và Borneo [4; Hình 1] bởi191

vì sự đóng góp do gió là không đáng kể8,32,33. Để192

nghiên cứu nguồn gốc trầm tích khu vực này, thành193

phần khoáng vật sét từ lỗ khoan MD01-2393, MD97-194

2150 và SO18383-3 sẽ được tái sử dụng và phân tích195

sâu hơn trong biểu đồ tương quan giữa kaolinit-(illit196

+ clorit)-smectit [Hình 2]. Kết quả biểu lộ tổ hợp197

khoáng vật sét của cả ba lỗ khoan đều không trùng198

khớp với các tổ hợp khoáng vật sét của nguồn gốc199

trầm tích tiềm năng. Điều này có thể do khu vực được200

cũng cấp bởi nhiều con sông khác nhau hoặc do vị201

trí khác nhau, nên quá trình vận chuyển và lắng đọng 202

trầm tích sẽ khác nhau dẫn đến thành phần của chúng 203

không giống nhau34–36. Tuy nhiên, một số minh 204

chứng rõ ràng đã được một số nhà nghiên cứu chỉ ra 205

rằng sông Mekong là nguồn cung cấp vật liệu trầm 206

tích chủ yếu cho khu vực Tây Nam Biển Đông8,9,11 và 207

nghiên cứu sẽ thảo luận ngay sau đây. 208

Khoáng vật sét illit và clorit được hình thành chủ 209

yếu bởi quá trình phong hóa vật lý từ các đá trên lục 210

địa dưới điều kiện khô và lạnh 31. Bên cạnh đó, hai 211

khoáng vật sét này có đặc tính vận chuyển khá tương 212

đồng. Do đó, hai khoáng vật sét này trong trầm tích 213

biển thường có cùng nguồn gốc. Trong các lỗ khoan 214

MD97-2150, MD01-2393 và SO18383-3, hai khoáng 215

vật sét illit và clorit có sự biến đổi thành phần tương 216

đối giống nhau8,11. Điều này thể hiện, việc đi tìm 217

nguồn gốc khoáng vật illit cũng chính là đi tìm nguồn 218

gốc trầm tích của khoáng vật sét clorit. Để nghiên cứu 219

nguồn gốc khoáng vật illit, nhiều nhà nghiên cứu đã 220

sử dụng chỉ số địa hóa của khoáng vật illit (illite chem- 221

istry index) và cấu trúc tinh thể illit (illite crystallinity) 222

để so sánh với các nguồn gốc tiềm năng6,17,30,35. 223

Trong nghiên cứu này, các giá trị chỉ số địa hóa illit 224

và cấu trúc tinh thể illit của lỗ khoan SO18383-3 và 225

các nguồn gốc tiềm năng được biểu hiện trên Hình 3. 226

Các giá trị của lỗ khoan SO18383-3 nằm khá gần các 227

giá trị của cácmẫu trầm tích sôngMekong và rất khác 228

với các sông nhỏ khác xung quanh khu vực này. Điều 229

này cho thấy sông Mekong là nơi cung cấp chủ yếu 230

khoáng vật illit cũng như clorit cho khu vực Tây Nam 231

Biển Đông; còn các khu vực khác đóng vai trò thứ 232

yếu. Bên cạnh đó, hai lỗ khoanMD97-2150 vàMD01- 233

2393 có hàm lượng illit và clorit cũng tương đồng với 234

lỗ khoan SO18383-3 8. Điều này cũng hợp lý vì 2 lỗ 235

khoan MD97-2150 và MD01-2393 nằm ngay trước 236

mặt sôngMekong và chúng chịu ảnh hưởngmạnhmẽ 237

của nguồn trầm tích này [8,9; Hình 1]. 238

Khoáng vật smectit là sản phẩm của quá trình phong 239

hóa hóa học các đá gốc trên lục địa và nó được hình 240

thành phổ biến trong các sản phẩm phong hóa từ các 241

đá có nguồn gốc núi lửa dưới điều kiện ấm và ẩm31. 242

Khoáng vật sét kaolinit thường được hình thành trong 243

điều kiện nóng và ẩm và phụ thuộcmạnhmẽ vào hiện 244

tượng thủy phân ở trên lưu vực sông. Khoáng vật 245

sét kaolinit và smectit xuất hiện phổ biến trong các 246

trầm tích ở khu vực bán đảo Sumatra, Malay và Thái 247

Lan và cũng khá gần với khu vực nghiên cứu nhưng 248

các nhà nghiên cứu trước cho rằng sự đóng góp của 249

chúng là kém quan trọng và khoáng vật sét này chủ 250

yếu do sôngMekong cung cấp8,9,11. Ở bán đảo Suma- 251

tra, Malay và Thái Lan khoáng vật sét kaolinit có hàm 252

lượng cao trong sản phẩm phong hóa và gió mùa thổi 253

theo hướng từNam tới Bắc tăng cao trong thời kỳ gian 254
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Hình 3: So sánh giá trị chỉ số địa hóa illit (illite chem-
istry index) và cấu trúc tinh thể (illite crystallinity)
của lỗ khoan SO18383-3 trong Holocen ở phía Tây
Nam Biển Đông với nguồn gốc tiềm năng illit của
khu vưc này. Nguồn gốc số liệu được lấy giống như
hình 2.

băng, nhưng thành phần của kaolinit lại thấp hơn ở255

thời kỳ gian băng và cao hơn ở thời kỳ băng hà8,11.256

Trong thời kỳ băng hà vị trí các lỗ khoan trầm tích lại257

có xu hướng gần hơn vị trí cửa sông Mekong. Ngoài258

ra, khoáng vật kaolinit có kích thước lớn từ 0.5 đến259

8.0 µm và chúng có xu hướng lắng đọng nhanh trong260

nước biển nên khó bị vận chuyển đi xa37–39. Điều này261

được thể hiện khá rõ trong nghiên cứu về sự phân bố262

khoáng vật sét ở Biển Đông, nơi khoáng vật kaolinit263

chủ yếu phân bố gần bán đảo Malay, phía Nam Trung264

Hoa, dọc bờ biểnmiền TrungViệt Nam và khoáng vật265

sét này cómặt phổ biến trong các trầm tích sông 4. Do266

đó, cả về sự biến đổi thành phần khoáng vật kaolinit267

tại các lỗ khoan, vị trí các sông xung quanh khu vực268

Tây Nam Biển Đông, và khả năng vận chuyển lắng269

đọng của khoáng vật sét này đều chứng tỏ sự đóng góp270

khoáng vật sét kaolinit của khu vực bán đảo Suma-271

tra, Malay và Thái Lan là không nhiều cho khu vực272

nghiên cứu, mà sông Mekong là đóng vai trò quan273

trọng nhất. Bên cạnh đó, xung quanh khu vực Tây274

Nam Biển Đông khoáng vật smectit cũng là khoáng275

vật phổ biến trong sản phẩm phong hóa ở bán đảo276

Sumatra, Malay và Thái Lan. Điều này cho thấy rằng,277

nếu khu vực này đóng góp nhiều smectit thì cũng278

đóng góp nhiều kaolinit. Qua quan sát sự biến đổi279

về thành phần của chúng tại 3 lỗ khoan MD97-2150,280

MD01-2393 và SO18383-3 lại không tương đồng với281

nhau ở cả thời kỳ băng hà và gian băng8,11. Điều này282

chứng tỏ các con sông ở bán đảo Sumatra, Malay và283

Thái Lan không thể đóng góp một lượng khoáng vật284

sét smectit đáng kể cho khu vực nghiên cứu. Ngoài285

ra, trầm tích từ các con sông ở khu vực Thái Lan286

thường được vận chuyển vào vịnhThái Lan và chủ yếu287

được giữ lại ở khu vực này bởi sự trao đổi trầm tích288

giữa vịnh và Biển Đông là rất hạn chế4. Từ những289

điều trên đã chứng minh rằng, smectit và kaolinit ở290

khu vực Tây Nam Biển Đông có thể đều đến từ sông 291

Mekong còn các sông ở bán đảo Sumatra, Malay, Bor- 292

neo và Thái Lan cung cấp một lượng không đáng kể. 293

Bên cạnh đó, Fu và các cộng sự10 sử dụng biểu đồ 294

nguyên tố chính của Roser và Korsch40 (F1 = –1,773 295

TiO2 + 0,607 Al2O3 + 0,76 FeO (T) – 1,5 MgO + 296

0,616 CaO + 0,509 Na2O – 1,224 K2O – 9,09; F2 = 297

0,445 TiO2 + 0,07 A12O3 – 0,25 FeO (T) – 1,142MgO 298

+ 0,438 CaO + 1,475 Na2O + 1,426 K2O – 6,861), 299

biểu đồ nguyên tố đất hiếm, và La–Th–Sc, Th–Sc– 300

Zr/10 của Bhatia và Crook41 từ lỗ khoan 86GC để xác 301

định nguồn gốc trầm tích của khu vực này trong 31 302

nghìn năm. Qua quan sát các biểu đồ này có thể thấy, 303

không có sự thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong 304

khoảng thời gian này10. Điều này chứng tỏ nguồn gốc 305

của lỗ khoan trầm tích này không bị thay đổi trong 31 306

nghìn năm. Khu vực phíaNamBiểnĐôngđượcnhiều 307

nghiên cứu cho rằng sông Mekong là nguồn cung cấp 308

vật liệu quan trọng nhất. Bên cạnh đó, mực nước biển 309

dâng mạnh mẽ nhất trong 31 nghìn năm ở khu vực 310

này là khoảng 14300 năm và chúng làm cho vị trí sông 311

Paleo-Chao Phraya và Paleo-North Sunda bị thay đổi 312

mạnh mẽ nhất và cách xa vị trí lỗ khoan nhất nhưng 313

trong các biểu đồ của Fu và các cộng sự [10; Hình 1] 314

không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào. Điều này 315

thể hiện khu vực này không đóng góp lượng trầm tích 316

đáng kể cho lỗ khoan CG86. Do đó, sông Mekong là 317

nguồn cung cấp vật liệu trầm tích chủ yếu cho khu vực 318

này và các sông ở bán đảo Sumatra, Malay, Borneo và 319

Thái Lan đóng vai trò thứ yếu. 320

Tuy nhiên, Le Duc Anh và các cộng sự 12 đã sử dụng 321

các nguyên tố chính và nguyên tố vết trong 15 cột 322

mẫu trầm tích KC09 và xác định trầm tích ở phía 323

Tây Nam Biển Đông là sản phẩm phong hóa từ đá 324

gốc tại chỗ. Trong nghiên cứu trầm tích biển nếu sử 325

dụng độc thành phần nguyên tố chính và nguyên tố 326

vết để tìm ra nguồn cung cấp trầm tích là không hiệu 327

quả. Bởi chúng thường không thể hiện rõ ràng đặc 328

trưng của nguồn trầm tích. Hơn nữa, trong phân tích 329

thànhphầnnguyên tố chính trong trầm tích biển bằng 330

phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) nếu không 331

xử lý Ca và Na trước thì thành phần này không chỉ 332

đến từ vật liệu alumosilitcat mà còn đến từ cả vật liệu 333

carbonat và nước biển. Khi đó Ca và Na sẽ cao hơn 334

nhiều so với thực tế mẫu chứa độc vật liệu alumosil- 335

icat và việc so sánh thành phần hóa có thể dẫn đến 336

sự nhầm lẫn liên quan tới các đá bazan. Chính vì 337

vậy, để biết được nguồn gốc trầm tích biển khoáng 338

vật sét và đồng vị Sr-Nd thường được sử dụng thay 339

vì dựa trên thành phần nguyên tố chính và nguyên tố 340

vết4,7,8,11,26,29,30,34. Do đó, kết quả nghiên cứu của 341

Le Duc Anh và các cộng sự12 mâu thuẫn với hầu 342

hết các nghiên cứu ở phía Tây Nam Biển Đông nói 343
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riêng và Biển Đông nói chung4,8,10,11,15. Khu vực344

phía Tây Nam Biển Đông đã có một số lỗ khoan trầm345

tích sử dụng để nghiên cứu nguồn gốc trầm tích ở346

trên như MD01-2393 (ở độ sâu mực nước 1230 m,347

chiều dài lỗ khoan 42,54 m, tuổi xác định 190 nghìn348

năm), MD97-2150 (ở độ sâu mực nước 292 m, chiều349

dài lỗ khoan 13,22 m, tuổi xác định 80 nghìn năm),350

SO18383-3 (ở độ sâu mực nước 710 m, chiều dài lỗ351

khoan 9,44 m, tuổi xác định 30 nghìn năm), 86GC (ở352

độ sâu mực nước 2651 m, dài 1,68 m, tuổi xác định353

31 nghìn măm)8,10,11. Các ống phóng KC09 có độ354

sâu mực nước từ 500–1000 m và chiều dài lỗ khoan355

nhỏ hơn 3,7 m12. Từ sự so sánh chiều dài lỗ khoan356

ta có thể thấy các lỗ khoan KC09 ngắn hơn nhiều357

so với chiều dài các lỗ khoan MD01-2393, MD97-358

2150, SO18383-3 và 86GC. Tuy nhiên, các lỗ khoan359

MD01-2393, MD97-2150, SO18383-3 và 86GC chưa360

chạm tới lớp phong hóa của vỏ đại dương ở khu vực361

này8,10,11 nhưng theo Lê Đức Anh và các cộng sự12
362

thì 15 ống phóng KC09 đã nằm trong tầng phong hóa363

tại trỗ của khu vực Tây Nam Biển Đông. Điều này tạo364

ra sự vênh khá lớn giữa luận điểm nguồn gốc trầm365

tích của khu vực này và chúng ta dễ dàng nhận thấy366

nhận định của Lê Đức Anh và các cộng sự 12 có sự367

khác biệt với phần còn lại và cơ sở của kết luận này là368

không thuyết phục.369

Thành phần các ống phóng trầm tích KC09 và các lỗ370

khoan trầm tích MD01-2393, MD97-2150, SO18383-371

3 và 86GCở khu vực này có độ hạt khámịn, chủ yếu là372

bột và sét 8–12. Điều này biểu lộ nguồn gốc trầm tích373

của khu vực này phải đến từ một nơi rất xa. Trong374

quá trình vận chuyển trầm tích, chúng ta biết rằng375

vật liệu sẽ có sự phân dị theo trọng lực, trầm tích376

càng gần nguồn cung cấp thì thành phần độ hạt sẽ377

thô hơn so với trầm tích ở xa nguồn. Nếu trầm tích ở378

15 ống phóng KC09 có nguồn gốc phong hóa tại chỗ379

từ các đá gốc thì thành phần của chúng phải có độ hạt380

không đồng đều từ thô đến mịn và hạt thô sẽ chiếm381

ưu thế. Bởi chúng ta biết rằng trầm tích phong hóa382

tại chỗ nó giống như đất đồi ở trên đất liền thường383

chứa rất nhiều các cấp hạt khác nhau và không thể có384

thành phần chủ yếu là bột và sét. Bên cạnh đó, trong385

các cột ống phóng KC09 và các lỗ khoan MD01-2393,386
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ABSTRACT
TheMekongRiver is the largest river surrounding the East Sea and transportsmuch terrigenous sed-
iments to the southwestern East Sea. However, this region still has contained different standpoints
on the sediment contribution from the Mekong River. In this study, clay mineralogy and elemental
geochemistry of cores MD01-2393, MD97-2150, SO18383-3, 86GC, and KC09 from previous studies
are employed to review sediment provenances in the southwestern East Sea and the role of the
Mekong River in contributing terrigenous sediments in this region. According to clay mineralogy
and elemental geochemistry, provenance analyses indicate that the Mekong River primarily pro-
vides terrigenous sediments to the southwestern East Sea, while rivers in Borneo, Malay, Sumatra,
and Thailand can supply insignificant amounts of terrigenous sediments to this area. Based on the
abundance of fine grain (silt and clay) and foraminifera in sediment cores, terrigenous sediments in
the southwestern East Sea cannot be weathering products of parent rocks in the deep-sea basin,
implying that these sediments could originate from remote sources. Our study reveals that the
Mekong River plays the most crucial role in contributing terrigenous sediments to the southwest-
ern East Sea.
Key words: Southwestern East Sea, Mekong River, sediment provenance, terrigenous sediments,
clay minerals
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